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PHÒNG A.403 

STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

1 2001250023 Nguyễn Kim  Anh 16DHTH01  

2 2045240011 Nguyễn Thảo Nguyên  Anh 15DHKHDL06  

3 2001240024 Đỗ Gia  Bảo 15DHTH03  

4 2001230040 Lê Huỳnh Gia  Bảo 14DHTH09  

5 2001250047 Nguyễn Dương Quốc  Bảo 16DHTH02  

6 2001250039 Nguyễn Lê Chi Bảo 16DHTH01  

7 2001250043 Phạm Minh  Bảo 16DHTH01  

8 2001240039 Trần Dương Gia  Bảo 15DHTH02  

9 2001250073 Huỳnh Quốc  Cường 16DHTH07  

10 2033240066 Trần Tấn  Đạt 15DHBM04  

11 2045230018 Nguyễn Phạm  Duy 14DHKHDL01  

12 2001250145 Huỳnh Phi  Hải 16DHTH06  

13 2001250153 Lâm Thị Ngọc  Hân 16DHTH07  

14 2001250159 Đinh Phạm Trung  Hậu 16DHTH02  

15 2001230257 Đặng Nguyên  Hoài 14DHTH13  

16 2001250176 Huỳnh Tấn  Hoàng 16DHTH06  

17 2001250173 Trần Phạm Minh  Hoàng 16DHTH01  

18 2001250214 Đinh Gia  Huy 16DHTH07  

19 2033240161 Nguyễn Hải Đăng  Khôi 15DHBM04  

20 2001250283 Lê Viết Quang  Linh 16DHTH07  

21 2045230058 Nguyễn Tấn  Lộc 14DHKHDL01  

22 2001230490 Lê Đức  Lương 14DHTH09  

23 2001250315 Lê Thị Diệu  Mai 16DHTH07  

24 2001250328 Trần Tiến  Minh 16DHTH04  

25 2045240177 Nguyễn Thị Xuân  Ngân 15DHKHDL03  

26 2001250361 Vũ  Nghiêm 16DHTH07  



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

27 2001250442 Phạm Triệu Tấn  Phúc 16DHTH03  

28 2045230079 Phạm Minh  Quân 14DHKHDL02  

29 2001250467 Nguyễn Duy  Quang 16DHTH07  

30 2001250481 Nguyễn Quang  Siêu 16DHTH06  

31 2001250519 Dương Ngọc  Thảo 16DHTH07  

32 2045240304 Huỳnh Ngọc  Trâm 15DHKHDL06  

33 2001231013 Phạm Thành  Trực 14DHTH12  

34 2045230089 Nguyễn Đinh  Tùng 14DHKHDL01  

35 2001231074 Lê Ẩn Hoàng  Ý 14DHTH09  
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